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	MÃ ĐỀ 485



Họ, tên thí sinh:………………………………………….
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (35 câu trắc nghiệm)
Câu 1. 



Cho tứ diện . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của các cạnh  Tìm mệnh đề đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt của 2 con súc sắc đó bằng 5 là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Một tổ học sinh có 5 nam và 6 nữ. Số cách chọn 4 học sinh từ tổ đó sao cho có cả nam và nữ là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. 



Cho điểm  và đường tròn  Phép vị tự tâm  tỉ số vị tự  biến đường tròn trên thành đường tròn nào dưới đây?


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 5. 







Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm  Gọi  là trung điểm của  Thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng qua  song song với  và  là:
A. ngũ giác.	B. tứ giác.	C. lục giác.	D. tam giác.
Câu 6. Một giá sách có hai tầng. Tầng 1 có 10 quyển sách Toán khác nhau và 5 quyển sách Anh khác nhau. Tầng 2 có 8 quyển sách toán khác nhau và 6 quyển sách Văn khác nhau. Bạn An chọn ngẫu nhiên mỗi tầng 3 quyển sách. Xác suất để ban An chọn được 6 quyển sách không cùng môn là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. 

Số nghiệm của phương trình:  trên khoảng  là:
A. 40.	B. 35.	C. 20.	D. 30.
Câu 8. 

Cho biểu thức  Khai triển của biểu thức  là:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 9. 
Phương trình  có tổng hai nghiệm dương nhỏ nhất bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. 










Cho hình chóp  có đáy  là hình thang có đáy lớn  Gọi  là trung điểm của  là giao điểm của  và  là giao điểm của  và  Giao tuyến của mặt phẳng  và  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11. 
Tập xác định của hàm số  là:


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 12. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:




A. Nếu hai mặt phẳng  và  song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong  đều song song với mọi đường thẳng nằm trong .




B. Nếu hai mặt phẳng  và  song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong  đều song song với .




C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt  và  thì  và  song song với nhau.
D. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta dựng được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.
Câu 13. Một tiểu đội có 12 chiến sĩ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 12 chiến sĩ đó thành hàng dọc?



[bookmark: DSIEqnMarkerStart][bookmark: DSIEqnMarkerEnd]A. 	B. 	C. ..	D. 
Câu 14. Thầy giáo có 5 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Văn và các cuốn sách đôi một khác nhau. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách tặng cho 3 học sinh nam 3 cuốn Toán, 3 học sinh nữ 3 cuốn Văn (mỗi học sinh 1 cuốn) từ các cuốn sách trên?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. 

Số hạng đứng thứ 1010 trong khai triển của  theo lũy thừa tăng dần của  là:


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 16. 

Cho hình bình hành  tâm  Kết luận nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. 

Số giá trị nguyên của  để phương trình  có nghiệm là:
A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 7.
Câu 18. 







Hai xạ thủ  và  cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ  và  lần lượt là  và  Xác suất của biến cố xạ thủ  bắn trúng, xạ thủ  bắn trượt là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Một đề thi có 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu của đề thi đó. Xác suất để học sinh đó trả lời đúng cả 35 câu là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt?
A. 5.	B. 8.	C. 6.	D. 4.
Câu 21. Khẳng định nào sau đây sai?


A.  là hàm lẻ.	B.  là hàm lẻ.


C.  là hàm lẻ.	D.  là hàm lẻ.
Câu 22. 




Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  là giao tuyến của hai mặt phẳng  và . Khẳng định nào sau đây đúng?






A. qua  và song song với 	B. qua  và song song với 






C. qua  và song song với 	D. qua  và song song với 
Câu 23. 
Giá trị lớn nhất của hàm số  là:
A. 7.	B. 4.	C. 3.	D. 5.
Câu 24. 

Số hạng không chứa  trong khai triển  là:
A. 324.	B. 1856.	C. 1792.	D. 112.
Câu 25. 




Trong mặt phẳng tọa độ , phép tịnh tiến theo véc tơ  biến điểm  thành điểm ,  có tọa độ là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26. 
Phương trình:  có tập nghiệm là:


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 27. 




Trong mặt phẳng  cho điểm . Ảnh của điểm  qua phép quay tâm  góc quay  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28. Nếu một đa giác đều có 90 đường chéo thì số cạnh của đa giác là:
A. 15.	B. 20.	C. 18.	D. 13.
Câu 29. 

Số tự nhiên  thỏa mãn  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Xác suát để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 5 là:




A. 	B. 	 C.  	D. 
Câu 31. 








Cho hình lăng trụ  Gọi  là trọng tâm tam giác và  là điểm tùy ý trên đường thẳng  Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm  Tỉ số  bằng


A. 	B. 2.	C. 3	D. 
Câu 32. 
 có giá trị bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. 




Cho tứ diện đều  cạnh bằng  Gọi  là trọng tâm tứ diện . Cắt tứ diện bởi mặt phẳng  thì diện tích của thiết diện thu được là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 34. 

Tất cả các giá trị của  để phương trình  có nghiệm là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35. 
Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3?
A. 144 số.	B. 228 số.	C. 36 số.	D. 108 số.
PHẦN II. TỰ LUẬN.

Bài 1. (0,5đ) Giải phương trình: 


Bài 2. (0,5đ) Tìm số hạng chứa  trong khai triển của 
Bài 3. (1,5đ) Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra 3 viên bi. Tính xác suất để lấy được 3 viên bi có đủ 3 màu.







[bookmark: _GoBack]Bài 4. (1,5đ) Cho hình chóp  có đáy là hình thang    Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh .

1) Chứng minh: 



2) Tìm thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng qua  và song song với  Tính diện tích thiết diện thu được theo 
--------------HẾT----------------
image3.wmf
N


image48.wmf
4

.

3

p


oleObject48.bin

image49.wmf
2.

p


oleObject49.bin

image50.wmf
.

SABCD


oleObject50.bin

image51.wmf
ABCD


oleObject51.bin

image52.wmf
.

AB


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
M


oleObject53.bin

image54.wmf
,

SCI


oleObject54.bin

image55.wmf
AD


oleObject55.bin

image56.wmf
,

BCJ


oleObject56.bin

image57.wmf
AC


oleObject57.bin

image4.wmf
,.

ACAD


image58.wmf
.

BD


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

ADM


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

SBC


oleObject60.bin

image61.wmf
.

IJ


oleObject61.bin

image62.wmf
.

MJ


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
.

MI


oleObject63.bin

image64.wmf
.

SJ


oleObject64.bin

image65.wmf
cot2

4

yx

p

æö

=-

ç÷

èø


oleObject65.bin

image66.wmf
{

}

3

\,.

82

k

RkZ

pp

+Î


oleObject66.bin

image67.wmf
{

}

3

\,.

8

RkkZ

p

p

+Î


oleObject67.bin

image5.wmf
(

)

//.

MNBCD


image68.wmf
{

}

\,.

8

RkkZ

p

p

+Î


oleObject68.bin

image69.wmf
{

}

\,.

82

k

RkZ

pp

+Î


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

a


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

b


oleObject71.bin

image72.wmf
(

)

a


oleObject72.bin

oleObject5.bin

image73.wmf
(

)

b


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

a


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

b


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

a


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

b


oleObject77.bin

image6.wmf
(

)

//.

MNABD


image78.wmf
(

)

a


oleObject78.bin

image79.wmf
(

)

b


oleObject79.bin

image80.wmf
(

)

a


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

b


oleObject81.bin

image82.wmf
12.


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
12

12

.

C


oleObject83.bin

image84.wmf
12!


oleObject84.bin

image85.wmf
33

56

..

AA


oleObject85.bin

image86.wmf
33

56

..

CC


oleObject86.bin

image87.wmf
6

131

.

C


oleObject87.bin

image7.wmf
(

)

//.

MNACD


image88.wmf
6

13

.

A


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

2018

13

x

-


oleObject89.bin

image90.wmf
x


oleObject90.bin

image91.wmf
100910091009

2018

.3..

Cx


oleObject91.bin

image92.wmf
101010101010

2018

.3..

Cx

-


oleObject92.bin

oleObject7.bin

image93.wmf
101010101010

2018

.3..

Cx


oleObject93.bin

image94.wmf
100910091009

2018

.3..

Cx

-


oleObject94.bin

image95.wmf
ABCD


oleObject95.bin

image96.wmf
.

O


oleObject96.bin

image97.wmf
(

)

.

AB

TCD

=

uuur


oleObject97.bin

image8.wmf
(

)

//.

MNABC


image98.wmf
(

)

(

)

,2

.

A

VOC

=


oleObject98.bin

image99.wmf
(

)

(

)

,1

.

O

VBD

-

=


oleObject99.bin

image100.wmf
(

)

(

)

,180

.

O

QAC

°

=


oleObject100.bin

image101.wmf
m


oleObject101.bin

image102.wmf
sin2cos2

mxxm

+=


oleObject102.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
A


oleObject103.bin

image104.wmf
B


oleObject104.bin

image105.wmf
A


oleObject105.bin

image106.wmf
B


oleObject106.bin

image107.wmf
1

2


oleObject107.bin

image9.wmf
1

.

6


image108.wmf
1

.

3


oleObject108.bin

image109.wmf
A


oleObject109.bin

image110.wmf
B


oleObject110.bin

image111.wmf
5

.

6


oleObject111.bin

image112.wmf
1

.

3


oleObject112.bin

oleObject9.bin

image113.wmf
1

.

6


oleObject113.bin

image114.wmf
2

.

3


oleObject114.bin

image115.wmf
1

.

4


oleObject115.bin

image116.wmf
1

.

35


oleObject116.bin

image117.wmf
35

1

.

4

æö

ç÷

èø


oleObject117.bin

image10.wmf
1

.

9


image118.wmf
35

3

.

4

æö

ç÷

èø


oleObject118.bin

image119.wmf
tan

yx

=


oleObject119.bin

image120.wmf
cot

yx

=


oleObject120.bin

image121.wmf
cos

yx

=


oleObject121.bin

image122.wmf
sin

yx

=


oleObject122.bin

oleObject10.bin

image123.wmf
.

SABCD


oleObject123.bin

image124.wmf
ABCD


oleObject124.bin

image125.wmf
d


oleObject125.bin

image126.wmf
(

)

SAB


oleObject126.bin

image127.wmf
(

)

SCD


oleObject127.bin

image11.wmf
1

.

18


image128.wmf
d


oleObject128.bin

image129.wmf
S


oleObject129.bin

image130.wmf
.

BC


oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

image131.wmf
.

BD


oleObject133.bin

oleObject11.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

image132.wmf
.

AB


oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

image133.wmf
.

AC


oleObject139.bin

image134.wmf
3sin4cos

yxx

=+


oleObject140.bin

image12.wmf
5

.

36


image135.wmf
x


oleObject141.bin

image136.wmf
8

3

1

2

x

x

æö

+

ç÷

èø


oleObject142.bin

image137.wmf
Oxy


oleObject143.bin

image138.wmf
v

r


oleObject144.bin

image139.wmf
(

)

0;4

M


oleObject145.bin

oleObject12.bin

image140.wmf
(

)

4;6

M

¢


oleObject146.bin

image141.wmf
v

r


oleObject147.bin

image142.wmf
(

)

2;5.

v

r


oleObject148.bin

image143.wmf
(

)

4;2.

v

--

r


oleObject149.bin

image144.wmf
(

)

4;10.

v

r


oleObject150.bin

image13.wmf
1650.


image145.wmf
(

)

4;2.

v

r


oleObject151.bin

image146.wmf
1

cos

2

x

=-


oleObject152.bin

image147.wmf
{

}

2,.

3

kkZ

p

p

±+Î


oleObject153.bin

image148.wmf
{

}

2

,.

3

kkZ

p

p

±+Î


oleObject154.bin

image149.wmf
{

}

,.

3

kkZ

p

p

±+Î


oleObject155.bin

oleObject13.bin

image150.wmf
{

}

2

2,.

3

kkZ

p

p

±+Î


oleObject156.bin

image151.wmf
Oxy


oleObject157.bin

image152.wmf
(

)

2;1

M


oleObject158.bin

image153.wmf
M


oleObject159.bin

image154.wmf
O


oleObject160.bin

image14.wmf
7920.


image155.wmf
90

°


oleObject161.bin

image156.wmf
(

)

1;2.

M

-


oleObject162.bin

image157.wmf
(

)

1;2.

M

--


oleObject163.bin

image158.wmf
(

)

2;1.

M

--


oleObject164.bin

image159.wmf
(

)

1;2.

M

-


oleObject165.bin

oleObject14.bin

image160.wmf
n


oleObject166.bin

image161.wmf
21

1

5

n

nn

AC

-

+

-=


oleObject167.bin

image162.wmf
4.

n

=


oleObject168.bin

image163.wmf
3.

n

=


oleObject169.bin

image164.wmf
6.

n

=


oleObject170.bin

image15.wmf
310.


image165.wmf
5.

n

=


oleObject171.bin

image166.wmf
2837

.

60697


oleObject172.bin

image167.wmf
5674

.

60697


oleObject173.bin

image168.wmf
4752

.

60697


oleObject174.bin

image169.wmf
2376

.

60697


oleObject175.bin

oleObject15.bin

image170.wmf
..

ABCABC

¢¢¢


oleObject176.bin

image171.wmf
G


oleObject177.bin

image172.wmf
ABA

¢


oleObject178.bin

image173.wmf
M


oleObject179.bin

image174.wmf
.

BC

¢¢


oleObject180.bin

image16.wmf
330.


image175.wmf
MG


oleObject181.bin

image176.wmf
(

)

ABC


oleObject182.bin

image177.wmf
.

N


oleObject183.bin

image178.wmf
GM

GN


oleObject184.bin

image179.wmf
1

.

2


oleObject185.bin

oleObject16.bin

image180.wmf
1

.

3


oleObject186.bin

image181.wmf
1234520162017

2018201820182018

33...3

SCCCC

=++++


oleObject187.bin

image182.wmf
20182018

42

.

2

+


oleObject188.bin

image183.wmf
20182018

42

.

6

-


oleObject189.bin

image184.wmf
20182018

42

.

2

-


oleObject190.bin

image17.wmf
(

)

1;1

A

-


image185.wmf
20182018

42

.

6

+


oleObject191.bin

image186.wmf
ABCD


oleObject192.bin

image187.wmf
.

a


oleObject193.bin

image188.wmf
G


oleObject194.bin

image189.wmf
ABCD


oleObject195.bin

oleObject17.bin

image190.wmf
(

)

GCD


oleObject196.bin

image191.wmf
2

2

.

6

a


oleObject197.bin

image192.wmf
2

3

.

4

a


oleObject198.bin

image193.wmf
2

2

.

4

a


oleObject199.bin

image194.wmf
2

3

.

2

a


oleObject200.bin

image18.wmf
22

2440.

xyxy

+---=


image195.wmf
m


oleObject201.bin

image196.wmf
44

22

sincostan2

cossin2

xmx

xx

+-

=

-


oleObject202.bin

image197.wmf
9

0.

8

m

<£


oleObject203.bin

image198.wmf
9

1.

8

m

<£


oleObject204.bin

image199.wmf
9

0.

8

m

££


oleObject205.bin

oleObject18.bin

image200.wmf
9

1.

8

m

££


oleObject206.bin

image201.wmf
0,1,2,3,4,5


oleObject207.bin

image202.wmf
3sincos2.

xx

-=


oleObject208.bin

image203.wmf
1111

xy


oleObject209.bin

image204.wmf
(

)

20

2.

xyxy

-


oleObject210.bin

image19.wmf
A


image205.wmf
.

SABCD


oleObject211.bin

image206.wmf
(

)

//,

ADBC


oleObject212.bin

image207.wmf
22,

ADBCa

==


oleObject213.bin

image208.wmf
,

SAa

=


oleObject214.bin

image209.wmf
3.

SDa

=


oleObject215.bin

oleObject19.bin

image210.wmf
,,

IJK


oleObject216.bin

image211.wmf
,,

ADSDAB


oleObject217.bin

image212.wmf
(

)

(

)

//.

CIJSAB


oleObject218.bin

image213.wmf
K


oleObject219.bin

image214.wmf
(

)

.

SAD


oleObject220.bin

image20.wmf
2

k

=-


image215.wmf
.

a


oleObject221.bin

oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

(

)

2

2

1736.

xy

-+-=


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

(

)

2

2

179.

xy

+++=


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

(

)

2

2

1736.

xy

-++=


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

(

)

2

2

179.

xy

++-=


oleObject24.bin

image25.wmf
.

SABCD


oleObject25.bin

image26.wmf
ABCD


oleObject26.bin

image27.wmf
.

O


oleObject27.bin

image1.wmf
ABCD


image28.wmf
I


oleObject28.bin

image29.wmf
.

AO


oleObject29.bin

image30.wmf
I


oleObject30.bin

image31.wmf
SC


oleObject31.bin

image32.wmf
BD


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
418

.

435


oleObject33.bin

image34.wmf
1135

.

1183


oleObject34.bin

image35.wmf
48

.

1183


oleObject35.bin

image36.wmf
17

.

435


oleObject36.bin

image37.wmf
cos23sin20

xx

+-=


oleObject37.bin

image2.wmf
M


image38.wmf
(

)

0;20

p


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

5

21.

Ax

=-


oleObject39.bin

image40.wmf
A


oleObject40.bin

image41.wmf
5432

32808040101.

Axxxxx

=-+-+-


oleObject41.bin

image42.wmf
5432

1640202051.

Axxxxx

=+++++


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
5432

32808040101.

Axxxxx

=-+-+-+


oleObject43.bin

image44.wmf
5432

32808040101.

Axxxxx

=+++++


oleObject44.bin

image45.wmf
22

6sin73sin28cos6

xxx

+-=


oleObject45.bin

image46.wmf
.

p


oleObject46.bin

image47.wmf
2

.

3

p


oleObject47.bin

